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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định bảng giá đất 
và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định bảng giá đất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 
44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai; số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 quy định về thu tiền sử dụng 
đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao 
và số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 quy định về khung giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, 
điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 
22/6/2016 của Liên Bộ Tài  chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 
việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thấm định bảng giá đất, 
thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 283/TTr-STC ngày 
29/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Tổ giúp việc 

Hội đồng thẩm định bảng giá đất (sau đây viết tắt là Hội đồng và Tổ giúp 
việc), gồm các Ông (Bà) sau:

1. Hội đồng:
a) Chủ tịch: Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
b) Các Phó Chủ tịch: 
- Ông Thân Đức Sửu - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thường trực.
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách lĩnh vực đất đai.
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c) Các thành viên:
- Ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp;
- Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ông Nguyễn Việt Xuân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
- Ông Lê Quang Triều - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu 

Lai.
2. Tổ giúp việc Hội đồng:
a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Thế Trường - Trưởng phòng Quản lý Giá 

và Công sản, Sở Tài chính (QLG&CS \ STC).
b) Tổ phó: Ông Phan Văn Lễ - Phó Trưởng phòng QLG&CS \ STC.
c) Tổ viên:
- Ông Trần Ngọc Mai - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng;
- Ông Trần Công Lành - Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng 

UBND tỉnh;
- Ông Võ Thành Văn - Phó Trưởng phòng QLG&CS \ STC;
- Ông Nguyễn Hữu Ba - Phó Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá 

nhân và thu khác, Cục Thuế tỉnh;
- Ông Võ Hùng Nhân - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và PTNT;
- Ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây 

dựng;
- Ông Huỳnh Lê Tuấn - Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng công 

trình, Sở Giao thông vận tải;
- Bà Lê Thị Bích Thu - Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường;
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Chuyên viên phòng Xây dựng theo dõi và 

thi hành pháp luật, Sở Tư pháp;
- Ông Trần Văn Hiếu - Chuyên viên phòng QLG&CS \ STC;
- Ông Lê Phước Thái Bình - Chuyên viên phòng QLG&CS \ STC;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Chuyên viên phòng QLG&CS \ STC;
- Bà Đặng Thị Ngọc Bích - Chuyên viên phòng QLG&CS \ STC;
- Bà Dương Nguyễn Ý Nhân - Chuyên viên phòng QLG&CS \ STC;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chuyên viên phòng QLG&CS \ STC;
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- Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND các huyện, thị 
xã, thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô 
thị (thành phố Tam Kỳ và Hội An, thị xã Điện Bàn), Kinh tế - Hạ tầng (các 
huyện còn lại).

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng
1. Trách nhiệm của Hội đồng: 
a) Thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh do Sở Tài nguyên 

và Môi trường xây dựng trình UBND tỉnh. 
b) Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ 

giúp việc; phân công thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc thực hiện thẩm 
định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường 
xây dựng. 

c) Các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo 
sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2. Quyền hạn của Hội đồng:
a) Xem xét quyết định thuê tư vấn, chuyên gia có đầy đủ pháp nhân, 

chức năng để thực hiện thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông 
tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Liên Bộ 
Tài  chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo các quy định của Nhà nước 
và yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình bổ sung các nội 
dung, phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất (nếu có); cung cấp các 
thông tin về quy trình tổ chức điều tra khảo sát giá đất thị trường tại thời 
điểm thẩm định hoặc tổ chức làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành 
phố để cập nhật thêm thông tin về việc điều tra, khảo sát giá đất tại các địa 
phương. 

c) Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các Phó Chủ 
tịch Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác khi ký các văn bản 
liên quan của Hội đồng.

d) Các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm 
nhiệm.

3. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, công tác phí cho các thành viên Hội 
đồng và Tổ giúp việc được chi từ kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ 
giúp việc do ngân sách nhà nước cấp qua dự toán chi ngân sách hằng năm 
của Sở Tài chính, nội dung chi và mức chi thực hiện như sau: 

a) Chi phụ cấp cho các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc nghiên 
cứu tài liệu, xem xét tham gia thẩm định; mức chi theo Quyết định của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Chi phí thông tin, liên lạc, văn phòng phẩm; chi phí xăng xe đi lại 
trong quá trình công tác, chi phí lưu trú (nếu có),...; mức chi theo quy định 
hiện hành.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông 
nghiệp và PTNT; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh 
tế mở Chu Lai; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông 
(Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: 
số 1438/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; số 2218/QĐ-UBND ngày 10/7/2019; số 
1659/QĐ-UBND ngày 19/6/2020; số 2386/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 và số 
3391/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh./.

 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC, TN&MT (báo cáo);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh


